
Quản trị tài chính 1.3 3 26/05/08 30/05/08Sáng 1 V401(A1),V402(A2),V403(A3),V404(A4)

Quản trị Marketing 1.2 2 26/05/08 02/06/08Sáng 1 V401(A1),V402(A2),V403(A3),V404(A4)

Quản trị chất lượng 2 26/05/08 05/06/08 Sáng 1 V401(A1),V402(A2),V403(A3),V404(A4)

Quản trị tác nghiệp DNTM 1.3 3 26/05/08 09/06/08Sáng 1 V401(A1),V402(A2),V403(A3),V404(A4)

Quản lý nhà nước về thương mại 2 26/05/08 13/06/08 Sáng 1 V401(A1),V402(A2),V403(A3),V404(A4)

Luật kinh tế và thương mại 1.2 2 26/05/08 17/06/08 Sáng 1 V401(A1),V402(A2),V403(A3),V404(A4)

Quản trị PR 1 26/05/08 19/06/08Sáng 1 V401(A1),V402(A2),V403(A3),V404(A4) HP tự chọn

Quản trị bán lẻ 2 26/05/08 24/06/08 Sáng 1 V303 HP tự chọn

Quản trị DN vừa và nhỏ 2 26/05/08 24/06/08 Sáng 1 V203 HP tự chọn

Quản trị thương hiệu 2 26/05/08 25/06/08 Sáng 2 V401 HP tự chọn

Quản trị tài chính 1.3 3 26/05/08 30/05/08Sáng 2 V401(A5),V402(A6),V403(A7),V404(A8)

Quản trị Marketing 1.2 2 26/05/08 02/06/08Sáng 2 V401(A5),V402(A6),V403(A7),V404(A8)

Quản trị chất lượng 2 26/05/08 05/06/08 Sáng 2 V401(A5),V402(A6),V403(A7),V404(A8)

Quản trị tác nghiệp DNTM 1.3 3 26/05/08 09/06/08Sáng 2 V401(A5),V402(A6),V403(A7),V404(A8)

Quản lý nhà nước về thương mại 2 26/05/08 13/06/08 Sáng 2 V401(A5),V402(A6),V403(A7),V404(A8)

Luật kinh tế và thương mại 1.2 2 26/05/08 17/06/08 Sáng 2 V401(A5),V402(A6),V403(A7),V404(A8)

Quản trị PR 1 26/05/08 19/06/08Sáng 2 V401(A5),V402(A6),V403(A7),V404(A8) HP tự chọn

Quản trị bán lẻ 2 26/05/08 24/06/08 Sáng 1 V304 HP tự chọn

Quản trị DN vừa và nhỏ 2 26/05/08 24/06/08 Sáng 1 V204 HP tự chọn

Quản trị thương hiệu 2 26/05/08 25/06/08 Sáng 2 V402 HP tự chọn

Quản trị Marketing 1.2 2 26/05/08 28/05/08Sáng 1 V301(B1),V303(B2),V304(B3)
Lý thuyết chế biến SP ăn uống 1.1 1 26/05/08 29/05/08Sáng 1 V301(B1),V303(B2),V304(B3)
Luật kinh tế và thương mại 1.2(du lịch) 2 26/05/08 03/06/08 Sáng 1 V301(B1),V303(B2),V304(B3)
Kinh tế doanh nghiệp dịch vụ, du lịch 2 26/05/08 06/06/08 Sáng 1 V301(B1),V303(B2),V304(B3)
Quản trị kinh doanh dịch vụ 1.2 2 26/05/08 10/06/08Sáng 1 V301(B1),V303(B2),V304(B3)
Hệ thống thông tin quản trị 2 26/05/08 12/06/08 Sáng 1 V301(B1),V303(B2),V304(B3)
Quản trị tài chính 1.3 3 26/05/08 16/06/08Sáng 1 V301(B1),V303(B2),V304(B3)

Quản trị DN du lịch vừa và nhỏ 2 26/05/08 23/06/08 Sáng 1 V203(B1),V204(B2,B3) HP tự chọn

Marketing dịch vụ 1.2 2 26/05/08 23/06/08Sáng 2 V203 HP tự chọn

Quản trị Marketing 1.2 2 26/05/08 28/05/08Sáng 2 V301(B4),V303(B5)
Lý thuyết chế biến SP ăn uống 1.1 1 26/05/08 29/05/08Sáng 2 V301(B4),V303(B5)
Luật kinh tế và thương mại 1.2(du lịch) 2 26/05/08 03/06/08 Sáng 2 V301(B4),V303(B5)
Kinh tế doanh nghiệp dịch vụ, du lịch 2 26/05/08 06/06/08 Sáng 2 V301(B4),V303(B5)
Quản trị kinh doanh dịch vụ 1.2 2 26/05/08 10/06/08Sáng 2 V301(B4),V303(B5)
Hệ thống thông tin quản trị 2 26/05/08 12/06/08 Sáng 2 V301(B4),V303(B5)
Quản trị tài chính 1.3 3 26/05/08 16/06/08Sáng 2 V301(B4),V303(B5)

Quản trị DN du lịch vừa và nhỏ 2 26/05/08 23/06/08 Sáng 1 V301(B4,B5) HP tự chọn

Marketing dịch vụ 1.2 2 26/05/08 23/06/08Sáng 2 V301 HP tự chọn

Hà Nội, ngày 04 tháng  04  năm 2008

41A5,6,7,8

41B1,2,3

41B4,5

Ghi chúĐịa điểm thiHọc phần thi

41A1,2,3,4
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Ghi chúĐịa điểm thiHọc phần thi
Số 
tín 
chỉ

Ngày ôn Ngày thi
Thời 
gian 
thi

Ca 
thiLớp thi

Quản trị logistics kinh doanh 1 26/05/08 27/05/08Sáng 1 V301(C1),V303(C2),V304(C3)

Quản trị Marketing 1.2 2 26/05/08 30/05/08Sáng 1 V301(C1),V303(C2),V304(C3)

Hành vi mua của khách hàng 2 26/05/08 02/06/08Sáng 1 V301(C1),V303(C2),V304(C3)

Hệ thống thông tin quản trị 2 26/05/08 05/06/08 Sáng 1 V301(C1),V303(C2),V304(C3)

Quản trị tài chính 1.3 3 26/05/08 09/06/08Sáng 1 V301(C1),V303(C2),V304(C3)

Luật kinh tế và thương mại 1.2 2 26/05/08 13/06/08 Sáng 1 V301(C1),V303(C2),V304(C3)

Nghiên cứu Marketing 2 26/05/08 17/06/08Sáng 1 V301(C1),V303(C2),V304(C3)

Quản trị PR 1 26/05/08 20/06/08Sáng 1 V303(C1),V304(C2,C3) HP tự chọn

Quảng cáo và xúc tiến TMQT 1 26/05/08 20/06/08 Sáng 2 V303(C1),V304(C2,C3) HP tự chọn

Marketing dịch vụ 1.2 2 26/05/08 25/06/08Sáng 1 V203 HP tự chọn

Quản trị kênh phân phối 2 26/05/08 25/06/08 Sáng 2 V203 HP tự chọn

Marketing ngân hàng TM 2 26/05/08 25/06/08Sáng 1 V303 HP tự chọn

Quản trị logistics kinh doanh 1 26/05/08 27/05/08Sáng 2 V301(C4),V303(C5),V304(C6)

Quản trị Marketing 1.2 2 26/05/08 30/05/08Sáng 2 V301(C4),V303(C5),V304(C6)

Hành vi mua của khách hàng 2 26/05/08 02/06/08Sáng 2 V301(C4),V303(C5),V304(C6)

Hệ thống thông tin quản trị 2 26/05/08 05/06/08 Sáng 2 V301(C4),V303(C5),V304(C6)

Quản trị tài chính 1.3 3 26/05/08 09/06/08Sáng 2 V301(C4),V303(C5),V304(C6)

Luật kinh tế và thương mại 1.2 2 26/05/08 13/06/08 Sáng 2 V301(C4),V303(C5),V304(C6)

Nghiên cứu Marketing 2 26/05/08 17/06/08Sáng 2 V301(C4),V303(C5),V304(C6)

Quản trị PR 1 26/05/08 20/06/08Sáng 1 V401(C4),V402(C5,C6) HP tự chọn

Quảng cáo và xúc tiến TMQT 1 26/05/08 20/06/08 Sáng 2 V401(C4),V402(C5,C6) HP tự chọn

Marketing dịch vụ 1.2 2 26/05/08 25/06/08Sáng 1 V204 HP tự chọn

Quản trị kênh phân phối 2 26/05/08 25/06/08 Sáng 2 V204 HP tự chọn

Marketing ngân hàng TM 2 26/05/08 25/06/08Sáng 1 V304 HP tự chọn

Tài chính công 1 26/05/08 28/05/08Sáng 1 V401(D1),V402(D2),V403(D3),V404(D4)

Kế toán quản trị 3 26/05/08 03/06/08 Sáng 1 V401(D1),V402(D2),V403(D3),V404(D4)

Thống kê thương mại 2 26/05/08 06/06/08 Sáng 1 V401(D1),V402(D2),V403(D3),V404(D4)

Phân tích kinh tế DN thương mại 1.3 3 26/05/08 10/06/08 Sáng 1 V401(D1),V402(D2),V403(D3),V404(D4)

Lập báo cáo tài chính doanh nghiệp 1 26/05/08 12/06/08 Sáng 1 V401(D1),V402(D2),V403(D3),V404(D4)

Kế toán tài chính 2 2 26/05/08 16/06/08Sáng 1 V401(D1),V402(D2),V403(D3),V404(D4)

Kế toán thuế 1 26/05/08 18/06/08 Sáng 1 V401(D1),V402(D2),V403(D3),V404(D4) HP tự chọn

Kế toán DN DV 1 26/05/08 19/06/08Sáng 1 V203 HP tự chọn

Kế toán DN nhỏ và vừa 2 26/05/08 23/06/08 Sáng 1 V401(D1),V402(D2),V403(D3),V404(D4) HP tự chọn

Tài chính công 1 26/05/08 28/05/06Sáng 2 V401(D5),V402(D6),V403(D7)

Kế toán quản trị 3 26/05/08 03/06/08 Sáng 2 V401(D5),V402(D6),V403(D7)

Thống kê thương mại 2 26/05/08 06/06/08 Sáng 2 V401(D5),V402(D6),V403(D7)

Phân tích kinh tế DN thương mại 1.3 3 26/05/08 10/06/08 Sáng 2 V401(D5),V402(D6),V403(D7)

Lập báo cáo tài chính doanh nghiệp 1 26/05/08 12/06/08 Sáng 2 V401(D5),V402(D6),V403(D7)

Kế toán tài chính 2 2 26/05/08 16/06/08Sáng 2 V401(D5),V402(D6),V403(D7)

Kế toán thuế 1 26/05/08 18/06/08 Sáng 2 V401(D5),V402(D6),V403(D7) HP tự chọn

Kế toán DN DV 1 26/05/08 19/06/08Sáng 1 V204 HP tự chọn

Kế toán DN nhỏ và vừa 2 26/05/08 23/06/08 Sáng 2 V401(D5),V402(D6),V403(D7) HP tự chọn

41C4,5,6

41D1,2,3,4

41D5,6,7

41C1,2,3
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Quản trị chất lượng 2 26/05/08 30/05/08 Sáng 1 V501(E1),V601(E2),V604(E3)

Luật kinh tế và thương mại (TMQT) 2 26/05/08 02/06/08 Sáng 1 V501(E1),V601(E2),V604(E3)

Quản trị tài chính 1.3 3 26/05/08 05/06/08Sáng 1 V501(E1),V601(E2),V604(E3)

Kinh doanh quốc tế đại cương 1.2 2 26/05/08 09/06/08Sáng 1 V501(E1),V601(E2),V604(E3)

Quản trị Marketing 1.2 2 26/05/08 13/06/08Sáng 1 V501(E1),V601(E2),V604(E3)

Chiến lược kinh doanh quốc tế 1.2 2 26/05/08 17/06/08Sáng 1 V501(E1),V601(E2),V604(E3)

Quản trị logistics kinh doanh 1 26/05/08 19/06/08Sáng 1 V501(E1),V601(E2),V604(E3)

Thanh toán tín dụng quốc tế 1 26/05/08 20/06/08 Sáng 1 V701 HP tự chọn

Quản trị PR 1 26/05/08 20/06/08Sáng 2 V701 HP tự chọn

Quảng cáo và xúc tiến TMQT 1 26/05/08 20/06/08 Sáng 1 V403 HP tự chọn

Quản trị thương hiệu 2 26/05/08 24/06/08 Sáng 1 V401(E1),V402(E2),V403(E3) HP tự chọn

Marketing XK cho DN nhỏ và vừa 2 26/05/08 24/06/08 Sáng 2 V303 HP tự chọn

Quản trị chất lượng 2 26/05/08 30/05/08 Sáng 2 V501(E4),V601(E5a),V604(E5b),V701(E6)

Luật kinh tế và thương mại (TMQT) 2 26/05/08 02/06/08 Sáng 2 V501(E4),V601(E5a),V604(E5b),V701(E6)

Quản trị tài chính 1.3 3 26/05/08 05/06/08Sáng 2 V501(E4),V601(E5a),V604(E5b),V701(E6)

Kinh doanh quốc tế đại cương 1.2 2 26/05/08 09/06/08Sáng 2 V501(E4),V601(E5a),V604(E5b),V701(E6)

Quản trị Marketing 1.2 2 26/05/08 13/06/08Sáng 2 V501(E4),V601(E5a),V604(E5b),V701(E6)

Chiến lược kinh doanh quốc tế 1.2 2 26/05/08 17/06/08Sáng 2 V501(E4),V601(E5a),V604(E5b),V701(E6)

Quản trị logistics kinh doanh 1 26/05/08 19/06/08Sáng 2 V501(E4),V601(E5a),V604(E5b),V701(E6)

Quảng cáo và xúc tiến TMQT 1 26/05/08 20/06/08 Sáng 1 V404 HP tự chọn

Thanh toán tín dụng quốc tế 1 26/05/08 20/06/08 Sáng 1 V702 HP tự chọn

Quản trị PR 1 26/05/08 20/06/08Sáng 2 V702 HP tự chọn

Quản trị thương hiệu 2 26/05/08 24/06/08 Sáng 2 V401(E4),V402(E5ab),V403(E6) HP tự chọn

Marketing XK cho DN nhỏ và vừa 2 26/05/08 24/06/08 Sáng 2 V304 HP tự chọn

Kinh tế vĩ mô 2 3 26/05/08 29/05/08Sáng 1 V501(F1),V601(F2),V604(F3)

Kinh tế công 3 26/05/08 03/06/08Sáng 1 V501(F1),V601(F2),V604(F3)

Kỹ năng đọc, dịch ngoại ngữ 1 TM(K.tế) 3 26/05/08 06/06/08 Sáng 1 V501(F1),V601(F2),V604(F3)

Kinh tế du lịch 2 26/05/08 10/06/08 Sáng 1 V501(F1),V601(F2),V604(F3)

Quản lý nhà nước về thương mại 2 26/05/08 16/06/08 Sáng 1 V501(F1),V601(F2),V604(F3)

Hệ thống thông tin kinh tế và quản lý 2 26/05/08 20/06/08 Sáng 1 V501(F1),V601(F2),V604(F3)

Kinh tế vĩ mô 2 3 26/05/08 29/05/08Sáng 2 V501(F4),V601(F5),V604(F6)

Kinh tế công 3 26/05/08 03/06/08Sáng 2 V501(F4),V601(F5),V604(F6)

Kỹ năng đọc, dịch ngoại ngữ 1 TM(K.tế) 3 26/05/08 06/06/08 Sáng 2 V501(F4),V601(F5),V604(F6)

Kinh tế du lịch 2 26/05/08 10/06/08 Sáng 2 V501(F4),V601(F5),V604(F6)

Quản lý nhà nước về thương mại 2 26/05/08 16/06/08 Sáng 2 V501(F4),V601(F5),V604(F6)

Hệ thống thông tin kinh tế và quản lý 2 26/05/08 20/06/08 Sáng 2 V501(F4),V601(F5),V604(F6)

Pháp luật thương mại điện tử 1 26/05/08 27/05/08 Sáng 1 V203(I1),V204(I2)
Môi trường và chiến lược TMĐT của DN 2 26/05/08 30/05/08 Sáng 1 V203(I1),V204(I2)
Quản trị tài chính 1.3 3 26/05/08 03/06/08Sáng 1 V203(I1),V204(I2)
Quản trị cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng 2 26/05/08 05/06/08 Sáng 1 V203(I1),V204(I2)
Quản trị chất lượng 2 26/05/08 10/06/08 Sáng 1 V203(I1),V204(I2)
Quản trị tác nghiệp TMĐT B2B 2 26/05/08 13/06/08 Sáng 1 V203(I1),V204(I2)
Thiết kế và triển khai websites 2 26/05/08 17/06/08Sáng 1 V203(I1),V204(I2)

Quản trị khách hàng trong TMĐT 1 26/05/08 19/06/08 Sáng 1 V303 HP tự chọn

Kinh doanh bất động sản 1 26/05/08 19/06/08 Sáng 2 V303 HP tự chọn

An toàn dữ liệu trong TMĐT 2 26/05/08 24/06/08 Sáng 1 V701 HP tự chọn

41E4,5a,b,6

41F1,2,3

41F4,5,6

41I1,2

41E1,2,3
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TMĐT trong các ngành dịch vụ 2 26/05/08 24/06/08 Sáng 2 V701 HP tự chọn

Pháp luật thương mại điện tử 1 26/05/08 27/05/08 Sáng 2 V203(I3),V204(I4)

Môi trường và chiến lược TMĐT của DN 2 26/05/08 30/05/08 Sáng 2 V203(I3),V204(I4)

Quản trị tài chính 1.3 3 26/05/08 03/06/08Sáng 2 V203(I3),V204(I4)

Quản trị cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng 2 26/05/08 05/06/08 Sáng 2 V203(I3),V204(I4)

Quản trị chất lượng 2 26/05/08 10/06/08 Sáng 2 V203(I3),V204(I4)

Quản trị tác nghiệp TMĐT B2B 2 26/05/08 13/06/08 Sáng 2 V203(I3),V204(I4)

Thiết kế và triển khai websites 2 26/05/08 17/06/08Sáng 2 V203(I3),V204(I4)

Quản trị khách hàng trong TMĐT 1 26/05/08 19/06/08 Sáng 1 V304 HP tự chọn

Kinh doanh bất động sản 1 26/05/08 19/06/08 Sáng 2 V304 HP tự chọn

An toàn dữ liệu trong TMĐT 2 26/05/08 24/06/08 Sáng 1 V702 HP tự chọn

TMĐT trong các ngành dịch vụ 2 26/05/08 24/06/08 Sáng 2 V702 HP tự chọn

Thời gian thi : Buổi sáng  ca 1 từ  6h 30  ,  ca 2 từ  9h 20

KT/HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS Bùi Xuân Nhàn

    + Vì hội trường bố trí 2 ca thi , vì vậy đề nghị các Bộ môn và các lớp thực hiện đúng giờ quy định để không ảnh hưởng đến 
ca sau.

41I3,4

    +  Trên đây là lịch thi   học kỳ II năm học 2007 - 2008 của các lớp dài hạn chính quy Khoá 41. Nếu có điều gì vướng mắc, đề 
nghị các bộ phận có liên quan phản ánh cho Phòng Đào tạo (Nhà U2) để kịp thời giải quyết.
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